
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT Mã SV Họ tên Buổi 1 Buổi 2 KẾT QUẢ

1 10520268 Nguyễn Đình Hoàng Long 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

2 11520170 Phạm Lê Khánh 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

3 11520248 Nguyễn Trường Nghĩa 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

4 12520007 Lê Việt Anh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

5 12520033 Nguyễn Văn Bông 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

6 12520051 Lê Hải Đăng 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

7 12520057 Lương Tấn Đạt 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

8 12520065 Trần Bá Đạt 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

9 12520066 Trần Đình Đạt 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

10 12520068 Hồ Quý Đầy 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

11 12520072 Nguyễn Tiến Đình 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

12 12520081 Võ Minh Đức 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

13 12520090 Phạm Ngọc Dũng 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

14 12520104 Nguyễn Hoàng Duy 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

15 12520106 Nguyễn Trần Khánh Duy 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

16 12520110 Phan Ngọc Duy 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

17 12520119 Trương Hoài Giang 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

18 12520141 Trần Chí Hiếu 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

19 12520144 Nguyễn Lê Minh Hoà 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

20 12520147 Võ Đức Hòa 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

21 12520150 Trần Quốc Hoàn 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

22 12520152 Lưu Văn Hoàng 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

23 12520156 Nguyễn Hoàng Ngọc Hồng 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

24 12520161 Phạm Thanh Hùng 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

25 12520163 Trần Mạnh Hùng 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

26 12520178 Trần Phú Huy 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

27 12520180 Vũ Đức Huy 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

28 12520193 Văn Công Khanh 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

29 12520201 Huỳnh Quang Khiêm 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

30 12520202 Đỗ Đăng Khoa 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

31 12520210 Tống Trí Kiên 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

32 12520212 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

33 12520225 Nguyễn Trần Thành Liễu 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

34 12520226 Nguyễn Chí Linh 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

35 12520232 Đỗ Trần Đại Lộc 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT
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36 12520236 Nguyễn Tấn Lộc 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

37 12520238 Lê Xích Long 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

38 12520241 Nguyễn Hữu Long 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

39 12520248 Trần Minh Luận 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

40 12520257 Bùi Đức Minh 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

41 12520260 Lê Duy Minh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

42 12520266 Dương Thị Mỹ 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

43 12520271 Hoàng Văn Nam 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

44 12520275 Nguyễn Hoài Nam 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

45 12520282 Nguyễn Phạm Thủy Ngân 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

46 12520289 Trần Thị Ngọc 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

47 12520300 Nguyễn Khoa Minh Nhân 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

48 12520319 Lê Hoàng Phúc 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

49 12520321 Nguyễn Kiến Phước 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

50 12520331 Lâm Vĩ Phượng 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

51 12520340 Nguyễn Huy Quang 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

52 12520343 Phan Vinh Quang 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

53 12520352 Phạm Minh Sang 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

54 12520355 Hồ Hoàng Sơn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

55 12520356 Hoàng Huy Sơn 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

56 12520359 Nguyễn Văn Sơn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

57 12520371 Trần Hữu Tâm 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

58 12520372 Trần Khắc Trí Tâm 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

59 12520379 Tống Duy Tân 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

60 12520388 Phạm Hồng Thái 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

61 12520391 Trần Viết Thắng 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

62 12520392 Vũ Văn Thắng 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

63 12520393 Phan Thanh Thanh 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

64 12520394 Trần Duy Thanh 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

65 12520395 Bùi Văn Thành 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

66 12520396 Đỗ Bảo Thành 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

67 12520398 Nguyễn Đình Hoàng Thành 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

68 12520406 Hồ Thị Thanh Thảo 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

69 12520409 Đặng Đình Thi 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

70 12520412 Đỗ Đức Thiện 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

71 12520415 Lê Nguyễn Thịnh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

72 12520416 Nguyễn Tiến Thịnh 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

73 12520419 Nguyễn Hữu Thọ 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

74 12520423 Trần Văn Thông 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

75 12520430 Cao Thị Thương 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

76 12520431 Nguyễn Công Thưởng 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

77 12520433 Trần Thị Hồng Thúy 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

78 12520435 Nguyễn Đức Tiến 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

79 12520439 Nguyễn Trung Tính 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT



80 12520441 Lê Thanh Tỉnh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

81 12520443 Mai Khánh Toàn 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

82 12520447 Trần Văn Toàn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

83 12520450 Huỳnh Thanh Trà 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

84 12520451 Phạm Thị Trang 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

85 12520454 Lâm Minh Trí 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

86 12520458 Nguyễn Lê Trí 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

87 12520460 Đặng Hoàng Triều 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

88 12520463 Lê Trung Trực 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

89 12520475 Tạ Trang Thanh Tú 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

90 12520476 Vũ Minh Tú 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

91 12520479 Đặng Anh Tuấn 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

92 12520482 Hoàng Quốc Tuấn 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

93 12520488 Võ Hoàng Tuấn 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

94 12520489 Biện Thanh Tùng 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

95 12520491 Nguyễn Hoàng Khánh Tường 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

96 12520502 Võ Hắc Việt 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

97 12520503 Võ Quốc Việt 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

98 12520508 Lâm Bỉnh Vinh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

99 12520512 Lê Xuân Vinh 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

100 12520516 Huỳnh Ngọc Vũ 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

101 12520523 Nguyễn Duy Ý 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

102 12520530 Phạm Minh An 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

103 12520533 Nguyễn Lê Thiên Ân 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

104 12520534 Phan Đức Anh 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

105 12520541 Nguyễn Thanh Bình 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

106 12520545 Nguyễn Đức Châu 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

107 12520554 Nguyễn Hải Đăng 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

108 12520561 Nguyễn Trần Tiến Đạt 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

109 12520566 Nguyễn Huỳnh Trường Duân 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

110 12520574 Trần Thùy Dương 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

111 12520578 Bùi Phan Duy 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

112 12520581 Nguyễn Thanh Hải 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

113 12520582 Đinh Dương Hải 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

114 12520584 Đặng Thị Thanh Hải 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

115 12520586 Ngô Thị Thúy Hằng 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

116 12520603 Nguyễn Phúc Thành Hưng 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

117 12520616 Trịnh Bảo Kha 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

118 12520617 Lê Tuấn Khải 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

119 12520628 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

120 12520646 Vũ Thị Hồng Nga 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

121 12520650 Thạch Anh Nghĩa 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

122 12520653 Đặng Minh Ngọc 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

123 12520656 Hoàng Đình Nguyên 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT



124 12520664 Nguyễn Lê Thành Nhơn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

125 12520665 Võ Minh Nhựt 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

126 12520671 Nguyễn Đức Phú 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

127 12520672 Đỗ Nguyễn Hoàng Phú 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

128 12520683 Nguyễn Trung Quân 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

129 12520684 Nguyễn Thành Quân 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

130 12520689 Nguyễn Đình Quốc 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

131 12520691 Nguyễn Ngân Sang 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

132 12520692 Nguyễn Lê Hoàng Sang 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

133 12520693 Phạm Thị Hương Sen 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

134 12520694 Phạm Thanh Sơn 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

135 12520709 Dương Thị Mỹ Thanh 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

136 12520713 Quách Tuấn Thanh 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

137 12520714 Lý Bá Thành 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

138 12520726 Quách Đức Thọ 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

139 12520733 Nguyễn Thanh Thuận 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

140 12520734 Nguyễn Phú Thuận 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

141 12520736 Phan Thị Thương 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

142 12520738 Võ Kim Tiên 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

143 12520740 Châu Quốc Tiến 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

144 12520741 Trịnh Đình Tiến 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

145 12520743 Lê Quang Tín 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

146 12520750 Đào Nguyễn Minh Trí 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

147 12520757 Trần Công Trực 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

148 12520764 Phạm Anh Tuấn 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

149 12520765 Nguyễn Anh Tuấn 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

150 12520768 Nguyễn Công Anh Tuấn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

151 12520773 Lê Khánh Tường 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

152 12520776 Bùi Quốc Tý 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

153 12520791 Võ Ngọc Khánh 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

154 12520797 Trần Đạo 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

155 12520798 Kiều Văn Phước 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

156 12520799 Đặng Thị Kim Luyến 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

157 12520811 Vũ Tuấn Anh 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

158 12520816 Hà Huy Đại 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

159 12520817 Nguyễn Công Danh 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

160 12520824 Trương Quốc Dũng 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

161 12520839 Lê Trung Hiếu 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

162 12520861 Nguyễn Trung Kiên 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

163 12520865 Lê Thị Thúy Loan 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

164 12520869 Văn Ngọc Lưu 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

165 12520870 Võ Thị Thiên Lý 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

166 12520877 Phan Thị Kim Nên 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

167 12520882 Lê Minh Nhân 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT



168 12520894 Võ Hoài Phong 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

169 12520902 Nguyễn Phan Hoàng Quân 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

170 12520917 Phạm Tấn Thiện 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

171 12520919 Đỗ Hùng Thịnh 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

172 12520922 Nguyễn Thuận Tiến 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

173 12520930 Hồ Anh Tuấn 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

174 12520935 Hoàng Thị Vấn 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

175 12520942 Đoàn Văn Vũ 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

176 12520943 Thái Anh Vũ 31/3/2016 18/3/2016 ĐẠT

177 12520952 Phan Văn Luân 31/3/2016 24/3/2016 ĐẠT

178 12520955 Hoàng Văn Nhân 31/3/2016 1/4/2016 ĐẠT

179 12520964 Nguyễn Thu Hà 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT

180 12520965 Bùi Xuân Hải 31/3/2016 17/3/2016 ĐẠT

181 12520984 Trịnh Xuân  Sang 31/3/2016 15/4/2016 ĐẠT












